
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

–––––––– 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Bắc Giang, ngày       tháng 5 năm 2023 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” 

–––––––––––– 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 102/TTr-SNV ngày 05/5/2023. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

  

Điều 1. Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” đối với 43 cá nhân đã 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2022. 

(có danh sách, mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân có 

tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: 
   + LĐVP, TH; 

   + Cổng TTĐT tỉnh; 

   + Lưu: VT, NC. 

 

  

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /5/2023 

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

––––––––––– 

 

TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1.  Ông Phạm Hoàn 

Chuyên viên Phòng Tổ chức 

cán bộ, Sở Giáo dục và Đào 

tạo  

4.470.000 

2.  Bà Đào Thị Minh Hải  

Phó Trưởng phòng Giáo dục 

Trung học - Giáo dục thường 

xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo  

4.470.000 

3.  Ông Triệu Ngọc Trung 
Phó Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ 
4.470.000 

4.  Bà Lê Thị Thanh Lợi 

Trưởng phòng Quản lý Khoa 

học, Sở Khoa học và Công 

nghệ  

4.470.000 

5.  Ông Lê Bá Xuyên 
Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh 

Bắc Giang 
4.470.000 

6.  Ông Hà Trung Kiên 
Chánh Văn phòng Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 
4.470.000 

7.  Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền 

thông, Sở Thông tin và Truyền 

thông 

4.470.000 

8.  Ông Bùi Linh Đồng  

Phó Trưởng phòng Thông tin, 

Báo chí, Xuất bản, Sở Thông 

tin và Truyền thông 

4.470.000 

9.  Ông Nguyễn Văn Ánh 
Chuyên viên Phòng Tổ chức - 

Hành chính, Sở Y tế 
4.470.000 

10.  Bà Nông Ngọc Khuy 

Chuyên viên Phòng Xây dựng 

Nếp sống văn hóa và Gia đình, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

4.470.000 

11.  Bà Ngọc Thị Quyên 
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, 

Sở Ngoại vụ 
4.470.000 

12.  Ông Đồng Văn Chiến 
Trưởng phòng Khoa giáo -Văn 

xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
4.470.000 

13.  Ông Đặng Văn Quân 

Trưởng phòng Khoa giáo - 

Văn xã, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Giang 

4.470.000 

14.  Ông Nguyễn Đăng Lâm 

Phó Giám đốc Trung tâm Phục 

vụ hành chính công, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bắc Giang 

4.470.000 
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15.  Ông Nguyễn Bình Long 

Chuyên viên phòng Kinh tế 

ngành, Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Giang 

4.470.000 

16.  Ông Nguyễn Đỗ Quảng 

Phó Trưởng phòng Công tác 

nội chính, Ban Nội chính Tỉnh 

ủy 

4.470.000 

17.  Ông Vũ Đức Tám 
Trưởng phòng Bảo vệ chính trị 

nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
4.470.000 

18.  Ông Nguyễn Văn Cường 
Trưởng phòng Công chức, 

viên chức, Sở Nội vụ  
4.470.000 

19.  Ông Vũ Hùng Quyết 
Chuyên viên Phòng Thi đua, 

khen thưởng, Sở Nội vụ 
4.470.000 

20.  Bà Nguyễn Thị Đến 
Trưởng phòng Tổng hợp - Quy 

hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
4.470.000 

21.  Ông Phạm Văn Hồng 

Giảng viên Phòng Tổ chức, 

Hành chính, Thông tin tư liệu, 

Trường Chính trị tỉnh Bắc 

Giang 

4.470.000 

22.  Ông Thân Văn Trung 

Trưởng phòng Kỹ thuật an 

toàn - Môi trường, Sở Công 

Thương 

4.470.000 

23.  Bà Nguyễn Thị Phương Linh 
Phó Trưởng phòng Hành chính 

- Bổ trợ tư pháp, Sở Tư pháp 
4.470.000 

24.  Bà Giáp Thị Huế 

Trưởng phòng Pháp luật Hình 

sự - Hành chính, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước, Sở 

Tư pháp 

4.470.000 

25.  Ông Nguyễn Trung Kiên  

Tổ trưởng Tổ quản trị thiết bị, 

phòng Tổ chức - Hành chính - 

Quản trị, Trường Cao đẳng 

Công nghệ Việt - Hàn Bắc 

Giang 

4.470.000 

26.  Bà Lương Thị Thưởng 

Giảng viên, Khoa Cơ - Điện, 

Trường Cao đẳng Công nghệ 

Việt - Hàn Bắc Giang 

4.470.000 

27.  Ông Vũ Đình Hợp 

Chuyên viên, Trung tâm Phát 

triển nguồn nhân lực, Trường 

Cao đẳng Công nghệ Việt - 

Hàn Bắc Giang 

4.470.000 

28.  Ông Đặng Ngọc Long 

Ủy viên Ban Thường trực, 

Trưởng Ban Dân chủ - Pháp 

luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Bắc Giang 

4.470.000 

29.  Ông Tô Văn Đức 

Ủy viên Ban Thường vụ, 

Trưởng Ban Phong trào, Tỉnh 

đoàn Bắc Giang 

4.470.000 
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30.  Ông Nguyễn Duy Bảo 

Ủy viên Ban Thư ký, Trưởng 

Ban Phong trào Thanh niên, 

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh 

Bắc Giang 

4.470.000 

31.  Ông Nguyễn Đức Trọng 

Phó Chủ tịch Thường trực, 

Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ 

chức Hữu nghị tỉnh Bắc Giang 

4.470.000 

32.  Ông Nguyễn Đình Cường 
Trưởng Ban Tổ chức Huyện 

ủy Lục Nam 
4.470.000 

33.  Ông Nguyễn Văn Đăng 
Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Lục Nam 
4.470.000 

34.  Ông Nông Văn Tâm 
Phó Bí thư Thường trực Huyện 

ủy Yên Thế 
4.470.000 

35.  Bà Nguyễn Thị Thanh Phương 
Phó Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện Yên Thế 
4.470.000 

36.  Ông Chu Văn Trọng 
Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy 

Lục Ngạn 
4.470.000 

37.  Ông Vũ Trí Hải 

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân thành phố Bắc 

Giang 

4.470.000 

38.  Ông Nguyễn Văn Phái  

Phó Trưởng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo thành phố Bắc 

Giang 

4.470.000 

39.  Bà Nguyễn Thị Anh 

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh phường Thọ Xương, 

thành phố Bắc Giang 

4.470.000 

40.  Ông Tạ Ngọc Đông 
Trưởng phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Lạng Giang 
4.470.000 

41.  Ông Nguyễn Quý Dương 
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân 

dân huyện Việt Yên 
4.470.000 

42.  Bà Nguyễn Thị Nghị  

Phó Trưởng ban Thường trực, 

Ban Dân vận Huyện ủy Việt 

Yên 

4.470.000 

43.  Ông Nguyễn Công Minh 
Giám đốc Công ty TNHH 

Thương mại Công Minh 
4.470.000 

Tổng số tiền thưởng* 192.210.000 

 

 *Tổng số tiền thưởng: 192.210.000 đồng (Một trăm chín mươi hai triệu, 

hai trăm mười nghìn đồng), được chi từ Quỹ Thi đua, khen thưởng tỉnh./. 

 –––––––––––––– 
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